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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 5 NĂM CỦA TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 06/TT-HVN ngày 16/02/2016 và ý kiến của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 358/SVHTTDL-NVVH ngày 08/3/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này gồm 4 Chương, 7 Điều.
Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 2013/QĐ-UB ngày 06/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:- Như Điều 3;- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;- Ban VHXH, HĐND tỉnh;- Lưu VT, TmN (2b), QP, HPN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
 

 
 
Lê Đức Vinh 


QUY CHẾ
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 5 NĂM CỦA TỈNH KHÁNH HÒA
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng xét tặng
Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) được tiến hành 5 năm một lần do UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng cho các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc về vùng đất, con người Khánh Hòa, về đất nước, con người Việt Nam hoặc có những thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật tại tỉnh Khánh Hòa ở các chuyên ngành: Văn học; Văn nghệ dân gian; Âm nhạc; Sân khấu; Điện ảnh; Kiến trúc; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh.
Giải thưởng được áp dụng theo Quy chế này bắt đầu cho 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) và giai đoạn 5 năm của các kỳ xét tặng Giải thưởng thời gian tiếp theo. Những tác giả tham dự xét Giải thưởng phải đảm bảo các yếu tố sau:
1. Là công dân Việt Nam;
2. Là Hội viên Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa hoặc là Hội viên các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:
- Nếu là tác giả có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn xét giải thì đã được nhận Tặng thưởng về Văn học, Nghệ thuật hàng năm của tỉnh (ít nhất một lần thuộc các loại A, B, C) hoặc đã được tặng thưởng, giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoặc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các năm thuộc giai đoạn xét giải.
Nếu là Đạo diễn, Diễn viên thì đã dàn dựng hoặc biểu diễn tác phẩm và được tặng huy chương Vàng, huy chương Bạc tại các cuộc Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan do các cơ quan Trung ương tổ chức và đã được UBND tỉnh xét, trao Tặng thưởng theo qui định tại Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ tiền thưởng đối với tập thể nghệ sĩ, cá nhân diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng;
- Nếu là tác giả có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì đã được nhận giải thưởng, tặng thưởng về văn học, nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tác phẩm xuất sắc viết về vùng đất và con người Khánh Hòa ít nhất một lần trong các năm thuộc giai đoạn xét giải.
3. Tự nguyện lập hồ sơ đăng ký dự xét giải thưởng.
Điều 2. Tiêu chuẩn xét tặng đối với tác giả, nhóm tác giả
Tác giả dự xét thưởng Giải thưởng có tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Xuất sắc, có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và văn học, nghệ thuật của tỉnh; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, dân tộc, con người Việt Nam và Khánh Hòa; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa với các nước trên thế giới.
2. Những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật đã được Giải thưởng chính thức trong các Triển lãm, Hội diễn, Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật quốc tế, quốc gia hoặc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương thì được xem xét để tính thêm điểm.
3. Cơ sở để xét Giải thưởng là căn cứ vào chất lượng của các tác phẩm của từng tác giả thuộc các chuyên ngành: Văn học, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh được xuất bản, công bố trong giai đoạn xét giải và hội đủ những điêu kiện sau đây:
a) Các thể loại của từng chuyên ngành:
- Văn học gồm: Tác phẩm thuộc các thể loại văn, thơ, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học.
- Văn nghệ dân gian gồm: Tác phẩm, công trình sưu tầm, nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian.
- Mỹ thuật gồm: Các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về mỹ thuật.
- Nhiếp ảnh gồm: Các thể loại ảnh (ảnh chụp), công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về nhiếp ảnh.
- Âm nhạc gồm: Các thể loại âm nhạc (ca khúc, nhạc không lời) công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về âm nhạc.
- Sân khấu gồm: Các kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn, các vở diễn thuộc các loại hình sân khấu, các vai diễn, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về sân khấu.
- Điện ảnh gồm: Các kịch bản phim đã được quay và công chiếu; các công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình điện ảnh.
- Kiến trúc gồm: Đồ án thiết kế; đồ án quy hoạch; thiết kế, trang trí nội, ngoại thất đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.
b) Tác phẩm đưa vào diện xét của từng tác giả phải là tác phẩm đã được công bố theo đặc trưng thể loại và theo đúng quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Về Văn học và Văn nghệ dân gian phải được in thành sách, hoặc công bố trên các phương tiện thông tin hợp pháp; về Sân khấu, Điện ảnh phải được dàn dựng và công diễn hoặc xuất bản thành sách; về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, phải được triển lãm hoặc in thành sách; về Âm nhạc phải được công diễn, in thành sách hoặc xuất bản dưới hình thức băng đĩa; về Kiến trúc phải được đưa vào sử dụng hoặc xuất bản thành sách.
c) Tác phẩm có từ một đến ba tác giả đứng chung tên (nhóm tác giả) hoặc một cuộc triển lãm của ba tác giả thì được tính riêng cho từng người.
d) Các tác phẩm, cụm tác phẩm văn học nghệ thuật đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước thì không đưa vào đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Hồ sơ của các tác giả tham dự Giải thưởng
Các tác giả tham dự Giải thưởng phải có hồ sơ gửi Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa - cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng, hồ sơ gồm:
1. Đơn xin tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa.
2. Bảng khai các tác phẩm đạt các giải thưởng và kèm theo Bằng chứng nhận giải thưởng, tặng thưởng đã được trao tặng (bản sao) và một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả đã được công bố trong giai đoạn xét thưởng.
Chương II
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Điều 4. Cơ cấu Giải thưởng
1. Số lượng Giải thưởng
a) Giải thưởng được xếp loại A, B, C và giải Khuyến khích, được cơ cấu theo từng chuyên ngành (Văn học, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh), trong đó, mỗi chuyên ngành chỉ được xét và trao tặng tối đa 08 giải thưởng gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 02 giải khuyến khích. Trường hợp không có tác phẩm, tác phẩm đủ điều kiện để xét giải A thì có thể xét thêm giải B. Nếu không có giải A và cũng không có giải B thì có thể xét thêm giải C và giải Khuyến khích.
b) Khi xét tặng Giải thưởng thì không nhất thiết chuyên ngành nào cũng có tác giả được xét tặng giải A (nếu không đủ điều kiện để xét tặng giải A).
2. Hình thức Giải thưởng
a) Tác giả đạt giải được cấp Bằng chứng nhận Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
b) Số tiền thưởng cho từng loại Giải thưởng được UBND tỉnh quyết định vào từng kỳ xét giải.
Chương III
THÀNH LẬP, GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Điều 5. Hội đồng xét tặng Giải thưởng
1. Hội đồng xét tặng Giải thưởng do UBND tỉnh ra quyết định thành lập vào mỗi kỳ xét giải. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch thường trực; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch và một số thành viên khác là văn nghệ sĩ có uy tín và đại diện các sở, ban, ngành chức năng được mời theo yêu cầu và nội dung công việc xét giải.
Hội đồng có tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập.
2. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tham mưu thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng, tiếp nhận những ý kiến đề xuất gửi tới Hội đồng Xét tặng Giải thưởng; sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, nhân viên giúp việc Hội đồng trong quá trình xét giải (lập kế hoạch, thu thập văn bản, tài liệu, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí,...).
3. Nhiệm vụ của Hội đồng
a) Tham mưu và giúp UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo và tổ chức triển khai việc trao tặng Giải thưởng theo đúng Quy chế này.
b) Trên cơ sở xem xét, thẩm định toàn bộ hồ sơ tham gia dự xét Giải thưởng ở từng chuyên ngành, và căn cứ vào các nội dung của Quy chế về Giải thưởng, các thành viên Hội đồng xét giải thưởng sẽ họp và giới thiệu những tác giả đã có những tác phẩm xuất sắc để Hội đồng xem xét và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm đề nghị xét giải thưởng các loại.
c) Hội đồng xét tặng Giải thưởng chỉ họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên trong Hội đồng có mặt tham dự cuộc họp.
d) Dựa vào kết quả bỏ phiếu ở từng chuyên ngành, Hội đồng xét Giải thưởng tổng hợp, lập tờ trình, báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh ban hành quyết định trao tặng Giải thưởng.
4. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét tặng Giải thưởng
1. Hội đồng làm việc, thảo luận dân chủ, biểu quyết xét giải bằng hình thức bỏ phiếu kín để chọn tác phẩm đề nghị trao giải thưởng các loại theo từng chuyên ngành. Những tác phẩm được đề nghị trao giải thưởng phải đạt trên 50% số phiếu đồng ý của số thành viên trong Hội đồng tham gia bỏ phiếu.
2. Thành viên trong Hội đồng có gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng thì thành viên đó không tham gia nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu xét giải đối với tác phẩm của mình.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Các tác giả tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn 2011- 2015, được quy định tại Điều 1 Quy chế này hoàn thành việc nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2016; giai đoạn 5 năm tiếp theo thì việc hoàn thành nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm liền kề sau năm cuối của giai đoạn xét Giải thưởng.
3. Sở Tài chính bảo đảm kinh phí cho việc xét giải, trao giải thưởng và hướng dẫn thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách đã ban hành.
4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức trao tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 5 năm của tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 của năm liền kề sau năm cuối của giai đoạn xét Giải thưởng.
5. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương./.
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